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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH  

 

I. TIỀN ĐỀ RA ĐỜI, TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH 

Tài chính là một phạm trù kinh tế - lịch sử. Sự ra đời, tồn tại và phát triển 
của nó gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Từ toàn bộ lịch sử phát 
sinh, phát triển của tài chính chúng ta thấy: Tài chính chỉ ra đời và tồn tại trong 
những điều kiện lịch sử nhất định, khi mà ở đó có những hiện tượng kinh tế - xã 
hội khách quan nhất định xuất hiện và tồn tại. Có thể xem những hiện tượng 
kinh tế - xã hội khách quan đó như những tiền đề khách quan quyết định sự ra 
đời, tồn tại và phát triển của tài chính. 

 1.Tiền đề sản xuất hàng hoá và tiền tệ 

 Đây là tiền đề mang tính chất khách quan, có ý nghĩa quyết định đối với 
sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính. Bản thân nền sản xuất hàng hoá 
cũng có lịch sử phát sinh và phát triển của nó; từ sản xuất tự cung tự cấp chuyển 
sang sản xuất hàng hoá có quá trình chuyển biến lâu dài và đó thật sự là một sự 
thay đổi về chất trong hoạt động sản xuất của xã hội loài người. Nhu cầu trao đổi 
hàng hoá làm xuất hiện tiền tệ với tư cách là vật ngang giá chung trong quá trình 
trao đổi. Cùng với sự xuất hiện của tiền tệ, các hoạt động phân phối diễn ra 
trong đời sống kinh tế - xã hội chuyển sang hình thức phân phối bằng giá trị; đó 
là hình thức phân phối của tài chính. 

 Sự ra đời của nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài 
chính. Nguồn tài chính được hiểu là của cải xã hội, được biểu hiện dưới hình 
thức giá trị. Hoạt động phân phối của cải xã hội trước đây được thực hiện dưới 
hình thái hiện vật nay chuyển sang thực hiện dưới hình thái giá trị và đó là biểu 
hiện hoạt động phân phối của tài chính. Khái niệm về nguồn tài chính gắn liền 
với nền sản xuất hàng hoá- tiền tệ và sự xuất hiện của nó làm nảy sinh phạm trù 
tài chính. 

 Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau trong quá trình phát triển của 
xã hội loài người, nền sản xuất hàng hoá - tiền tệ không ngừng phát triển. Các 
mối quan hệ trong đời sống kinh tế - xã hội cũng ngày càng trở nên đa dạng và 
phức tạp hơn; chính điều đó đã làm cho các quan hệ tài chính càng trở nên đa 
dạng, phong phú hơn, hoạt động tài chính có bước phát triển cao hơn. Cũng cần 
thấy rằng chính sự phát triển của tài chính đã góp phần tích cực vào sự thúc đẩy 
các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển. Đây là những mối quan hệ biện chứng, 
không ngừng tác động lẫn nhau, làm tiền đề cho nhau trong suốt quá trình phát 
sinh và phát triển của tài chính.  

2. Tiền đề Nhà nước 

 Khi chế độ công xã nguyên thủy tan rã, chế độ chiếm hữu tư nhân về tư  
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liệu sản xuất ra đời thì trong xã hội đã có sự phân chia giai cấp và có sự đấu 
tranh giai cấp. Chính sự xuất hiện của sản xuất, trao đổi hàng hóa và tiền tệ là 
một trong những nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân chia giai cấp 
và đối kháng giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, Nhà nước đã xuất hiện. 

 Khi Nhà nước xuất hiện, với tư cách là người có quyền lực chính trị, Nhà 
nước đã nắm lấy việc đúc tiền, in tiền, quy định mệnh giá của đồng tiền và lưu 
thông đồng tiền trong toàn bộ nền kinh tế, tác động đến sự vận động độc lập của 
đồng tiền và tạo môi trường pháp lý cho việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

 Nhà nước cũng là người tham gia trực tiếp vào việc huy động, phân phối 
và sử dụng một bộ phận của cải xã hội để đảm bảo cho việc thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của mình bằng nhiều hình thức khác nhau theo nguyên tắc bắt 
buộc hay tự nguyện. Như vậy, Nhà nước đã trở thành một chủ thể quan trọng 
trong quá trình phân phối các nguồn tài chính trong xã hội. 

 Trải qua các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau trong tiến trình phát triển 
của xã hội loài người, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh tế hàng 
hóa- tiền tệ, hình thức tiền tệ đã trở thành hình thức chủ yếu của thu nhập và chi 
tiêu của Nhà nước cũng như của mọi chủ thể khác trong việc tạo lập và sử dụng 
các quỹ tiền tệ. Như  vậy sự phát triển của kinh tế hàng hóa – tiền tệ đã tạo điều 
kiện khách quan cho sự mở rộng các quan hệ tài chính. Nói cách khác, phạm vi 
của các quan hệ tài chính phụ thuộc vào sự phát triển của các quan hệ hàng hóa 
– tiền tệ trong các mối quan hệ kinh tế của xã hội. 

 Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, thông qua 
chính sách và cơ chế quản lý kinh tế của mình, Nhà nước trong một đất nước 
nhất định có lúc thúc đẩy sự phát triển hoặc kìm hãm sự phát triển của sản xuất 
hàng hóa – tiền tệ dẫn đến thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của tài chính. 

 Như vậy, trong hai tiền đề thì sản xuất hàng hóa và tiền tệ là nhân tố mang 
tính chất khách quan, có ý nghĩa quyết định đối với sự ra đời, tồn tại và phát 
triển của tài chính còn Nhà nước là nhân tố có ý nghĩa định hướng tạo ra hành 
lang và điều tiết sự phát triển của tài chính. 

II. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH       

 Tài chính như mọi đối tượng nghiên cứu khác, có hình thức biểu hiện bên 
ngoài (hiện tượng) và nội dung bên trong (bản chất).                                                                                                                             

 1. Biểu hiện bên ngoài của tài chính. 

Biểu hiện bên ngoài của tài chính thể hiện ra dưới dạng các hiện tượng 
thu vào bằng tiền và các hiện tượng chi ra bằng tiền ở các chủ thể kinh tế - xã 
hội, chẳng hạn: 

+ Doanh nghiệp, dân cư nộp thuế bằng tiền cho nhà nước. 

+ Ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vốn. 
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+ Các công ty bảo hiểm trả tiền cho dân cư bị họ bị mất sức lao động tạm 
thời hay vĩnh viễn hay khi họ bị tai nạn rủi ro. 

+ Nhà nước cấp phát tiền từ ngân sách nhà nước tài trợ cho việc xây dựng 
đường giao thông, trường học, bệnh viện công... 

* Nhận xét 

- Từ các hiện tượng tài chính trên, có thể thấy hình thức biểu hiện bên 
ngoài của tài chính là sự vận động của vốn tiền tệ. Ở đây, tiền tệ đại diện cho 
một lượng giá trị, một thế năng về sức mua nhất định và được gọi là nguồn tài 
chính. 

- Nguồn tài chính là khả năng tài chính mà các chủ thể trong xã hội có thể 
khai thác, sử dụng nhằm thực hiện các mục đích của mình. Sự vận động của các 
nguồn tài chính phản ánh sự vận động của những bộ phận của cải xã hội dưới 
hình thức giá trị (tiền tệ). 

- Kết quả của quá trình phân phối các nguồn tài chính là sự hình thành và 
sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định. Các quỹ tiền tệ là một lượng nhất định các 
nguồn tài chính được dùng cho một mục đích nhất định. Các quỹ tiền tệ có 3 đặc 
điểm sau: 

+ Đặc điểm 1: Các quỹ tiền tệ luôn luôn biểu hiện các quan hệ sở hữu. 

Kết thúc một giai đoạn vận động nào đó của quỹ thì mỗi chủ thể của hình 
thức sở hữu này hay hình thức sở hữu khác sẽ nhận được cho mình một phần 
nguồn lực tài chính như là kết quả tất yếu của quá trình phân phối của cải xã hội 
dưới hình thức giá trị. 

Việc sử dụng các quỹ tiền tệ cũng phụ thuộc quyền sở hữu, cũng như tuỳ 
thuộc vào quy ước, nguyên tắc sử dụng quỹ, ý chí chủ quan của người sở hữu 
trong quá trình phân phối. 

+ Đặc điểm 2: Các quỹ tiền tệ bao giờ cũng thể hiện tính mục đích của 
nguồn tài chính. 

Phần lớn các quỹ tiền tề đều có mục đích cuối cùng: tích luỹ hoặc tiêu 
dùng. Chẳng hạn: 

- Ngân sách nhà nước: phục vụ việc thực hiện chức năng của nhà nước. 

- Vốn của danh nghiệp: phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

- Ngân sách gia đình: phục vụ mục đích tiêu dùng của gia đình... 

Ngoài ra, còn có cả những quỹ tiền tệ trung gian (như các quỹ kinh doanh 

 của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính) được hình thành và sử dụng có thời 
hạn cho việc hình thành các quỹ tiền tệ có mục đích sử dụng cuối cùng khác. 

+ Đặc điểm 3: Tất cả các quỹ tiền tệ đều vận động thường xuyên, tức là 
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chúng luôn luôn được tạo lập và sử dụng. 

Quá trình vận động của các nguồn tài chính thông qua hoạt động phân 
phối của tài chính kéo theo sự dịch chuyển giá trị từ quỹ tiền tệ này sang quỹ 
tiền tệ khác, do đó luôn luôn có quỹ tiền tệ được tạo lập và quỹ tiền tệ được sử 
dụng. 

Những phân tích kể trên cho thấy quan niệm tài chính được xác định 
trước hết là những hiện tượng, những biểu hiện bên ngoài của nó: các hiện 
tượng thu, chi bằng tiền, là sự vận động của các nguồn tài chính, sự tạo lập và sử 
dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong xã hội. 

2. Nội dung kinh tế xã hội của tài chính. 

Nguồn tài chính trong xã hội luôn luôn vận động một cách liên tục và 
trong mối quan hệ chằng chịt, đa dạng giữa các chủ thể trong xã hội dẫn tới việc 
làm thay đổi lợi ích kinh tế của các chủ thể đó, ví dụ: 

- Các tổ chức, doanh nghiệp khi nhận được sự tài trợ nguồn tài chính từ 
ngân sách nhà nước sẽ có điều kiện để duy trì và đẩy mạnh hoạt động của mình. 

- Khi tập trung thêm được các nguồn tài chính từ các chủ thể khác trong 
xã hội vào ngân sách nhà nước, nhà nước có thêm điều kiện vật chất thực hiện 
các chức năng của mình. 

Như vậy, các biểu hiện bên ngoài của tài chính là sự thể hiện và phản ánh 
các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong quá trình phân phối các nguồn tài 
chính, quá trình phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Các quan hệ 
kinh tế như thế được gọi là các quan hệ tài chính. Các quan hệ tài chính biểu 
hiện mặt bản chất bên trong của tài chính ẩn dấu sau các biểu hiện bên ngoài của 
tài chính. 

Như vậy có thể hiểu: 

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ diễn ra ở mọi chủ thể 
trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong 
phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền 
tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội. 

*/ Chú ý: Giữa tài chính và các phạm trù giá trị khác nhau như tiền tệ, giá 
cả, tiền lương có mối quan hệ với nhau rất gần gũi nhưng giữa chúng có sự khác 
nhau về bản chất. 

- Tiền tệ về bản chất là một hàng hoá đặc biệt đóng vai trò là vật ngang 
giá chung trong quan hệ mua bán, trao đổi của nền sản xuất hàng hoá với chức 
năng thước đo giá trị, trung gian trao đổi, chức năng dự trữ giá trị và chức năng 
thanh toán. Còn tài chính là sự vận động của tiền tệ chỉ với hai chức năng thanh 
toán và phương tiện dự trữ giá trị và luôn gắn liền với việc tạo lập và sử dụng 
các quỹ tiền tệ nhất định để thoả mãn các mục đích khác nhau. 
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- Giá cả là một phạm trù phân phối dưới hình thức giá trị nhưng khác rất 
rõ với phạm trù tài chính. Đặc trưng cơ bản của phân phối tài chính là luôn kéo 
theo sự dịch chuyển giá trị gắn với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của 
các chủ thể kinh tế - xã hội khác nhau. Còn ở phạm trù giá cả, việc dịch chuyển 
giá trị không xảy ra và giá cả xuất hiện trong quan hệ trao đổi, mua bán theo 
nguyên tắc ngang giá. 

- Tiền lương là một phạm trù phân phối dưới hình thức giá trị. Tiền lương 
được trả cho người lao động với biểu hiện là một số tiền nhất định và cũng là 
một bộ phận của nguồn tài chính hình thành nên ngân sách gia đình, tài chính 
dân cư. Tài chính là phương tiện để thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao 
động của tiền lương trong lĩnh vực bù đắp sức lao động. 

III. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH 

 Bản chất của tài chính được thể hiện cụ thể thông qua việc thực hiện các 
chức năng của nó. Nghiên cứu chức năng tài chính có ý nghĩa to lớn trong việc 
sử dụng phạm trù này để phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của con người 
có hiệu quả. Từ biểu hiện trong hoạt động thực tiễn cho thấy tài chính có hai 
chức năng là: Chức năng phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị (gọi tắt 
là chức năng phân phối) và chức năng giám đốc bằng đồng tiền đối với các quá 
trình phân phối ( gọi tắt là chức năng giám đốc). 

 1. Chức năng phân phối 

 Hoạt động của tài chính là hoạt động phân phối nên phân phối là chức 
năng vốn có của phạm trù tài chính, biểu hiện bản chất của tài chính trong đời 
sống kinh tế - xã hội. Đây là khả năng khách quan của việc sử dụng tài chính để 
phân phối của cải dưới hình thức giá trị. Nhờ chức năng phân phối của tài chính, 
các nguồn lực tài chính được đưa vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, đáp 
ứng nhiều nhu cầu khác nhau, thoả mãn những lợi ích khác nhau trong đời sống 
kinh tế - xã hội. 

 - Đối tượng phân phối: là toàn bộ của cải xã hội dưới hình thức giá trị, là 
tổng thể các nguồn tài chính có trong xã hội 

 - Chủ thể phân phối của tài chính: Là những người có thể tham gia trực 
tiếp vào quá trình phân phối các nguồn lực tài chính trong xã hội. Có thể là Nhà 
nước (các tổ chức, cơ quan nhà nước), các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các 
hộ gia đình hay cá nhân dân cư. Chủ thể phân phối phải thoả mãn ít nhất một 
trong các tiêu chí sau: 

 + Có quyền sở hữu các nguồn tài chính: chủ thể ở đây là người chủ đích 
thực của vốn tiền tệ. Họ có quyền phân phối và sử dụng chúng theo ý muốn chủ 
quan của mình 

 + Có quyền sử dụng nguồn tài chính: chủ thể ở đây là những người không 
có quyền sở hữu vốn tiền tệ, nhưng họ được trao quyền sử dụng vốn tiền tệ. Nói 
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cách khác họ là những người đi vay và họ có quyền phân phối và sử dụng số vốn 
vay đó theo các mục đích đã định, trong một thời gian nhất định. 

 + Có quyền lực chính trị: Đây là tiêu thức biểu hiện chủ thể phân phối là 
Nhà nước. Vì có quyền lực chính trị, Nhà nước có thể huy động, phân phối và sử 
dụng một bộ phận quan trọng các nguồn lực tài chính trong xã hội để đáp ứng 
yêu cầu thực hiện các chức năng, nhiệm cụ của Nhà nước. Nhà nước huy động 
các nguồn tài chính thông qua các quy định của pháp luật (thuế, phí, lệ phí...) 

 + Có sự ràng buộc của các quan hệ xã hội: Chính sự ràng buộc của các 
quan hệ xã hội làm nảy sinh nhu cầu huy động, phân phối và sử dụng các nguồn 
lực tài chính của các chủ thể phân phối. Sự ràng buộc của các quan hệ xã hội là 
tiền đề cho sự vận động của các nguồn tài chính từ chủ thể này sang chủ thể 
khác trong quá trình phân phối của tài chính. 

 - Kết quả của phân phối tài chính: Là sự hình thành (tạo lập) hoặc sử dụng 
các quỹ tiền tệ ở các chủ thể trong xã hội nhằm những mục đích đã định. 

 Trong phân phối của cải xã hội, không những tài chính mà còn có những 
phạm trù kinh tế khác được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối như: 
thương mại, giá cả, tiền lương… Mỗi công cụ đó được sử dụng theo các cách 
khác nhau và có những đặc điểm riêng. 

 - Phân phối tài chính mang những đặc điểm sau đây: 

 Thứ nhất, sự phân phối chỉ diễn ra dưới hình thức giá trị, không kèm theo 

sự thay đổi hình thái giá trị. 

 Thứ hai, sự phân phối luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các 
quỹ tiền tệ nhất định. 

Phân phối của tài chính luôn làm chuyển dịch giá trị, biểu hiện bằng sự vận động 
của các nguồn tài chính từ quỹ tiền tệ này sang quỹ tiền tệ khác. Điều này liên 
quan đến việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ khác nhau; trong đó có thể 
nhiều quỹ tiền tệ được tạo lập gắn liền với việc sử dụng một quỹ tiền tệ (chẳng 
hạn doanh nghiệp thực hiện việc chi trả lương cho người lao động) hay ngược 
lại việc tạo lập một quỹ tiền tệ liên quan đến việc sử dụng nhiều quỹ tiền tệ khác 
nhau (chẳng hạn nhiều doanh nghiệp cùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào 
NSNN) 

 Thứ ba, phân phối của tài chính là quá trình phân phối diễn ra một cách 

 thường xuyên, liên tục bao gồm cả phân phối lần đầu và phân phối lại . Trong  

đó phân phối lại là có phạm vi rộng lớn và mang tính chất chủ yếu. 

 Phân phối lần đầu là sự phân phối được thực hiện trong lĩnh vực sản xuất 
cho những chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo ra của cải vật chất hoặc thực 
hiện các dịch vụ trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ. 
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 Trong phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội ( GDP hoặc GNP) trong  

lĩnh vực sản xuất được chia thành các bộ phận và được đưa vào các quỹ tiền tệ 
như sau: 

 + Một phần để bù đắp những chi phí vật chất đã tiêu hao trong quá trình 
sản xuất hoặc tiến hành dịch vụ. Phần này hình thành quỹ khấu hao tài sản cố 
định và quỹ bù đắp vốn lưu động đã ứng ra của các đơn vị. 

 + Một phần hình thành quỹ tiền lương của các đơn vị để trả lương cho 
người lao động. 

 + Một phần góp vào hình thành các quỹ bảo hiểm: Bảo hiểm kinh doanh, 
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. 

 + Một phần là thu nhập dành cho các chủ sở hữu về vốn hay nguồn tài 
nguyên góp phần phục vụ cho việc tiến hành sản xuất hay dịch vụ của đơn vị. 

 Qua phân phối lần đầu, giá trị sản phẩm xã hội mới chỉ được chia thành 
những phần thu nhập cơ bản, chưa thể đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó phải 
trải qua quá trình phân phối lại. 

 Phân phối lại là tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản, những 
quỹ tiền tệ được hình thành trong phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội hoặc 
theo những mục đích cụ thể hơn của các quỹ tiền tệ. 

 Sự cần thiết khách quan của phân phối lại: 

 - Trong xã hội có những khu vực phi sản xuất vật chất (quân đội, giáo 
dục, y tế) cần thiết phải tồn tại và phát triển, phân phối lần đầu không đề cập tới 
đối tượng này. 

 - Tác động tích cực tới việc chuyên môn hoá và phân công lao động xã 
hội trong lĩnh vực sản xuất, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy lực lượng 
sản xuất xã hội phát triển với tốc độ cao và bền vững. 

 - Góp phần thực hiện công bằng xã hội trong phân phối thông qua biện 
pháp điều tiết bớt người có thu nhập cao và nâng đỡ người có thu nhập thấp. 

 2. Chức năng giám đốc 

 Chức năng giám đốc của tài chính là chức năng mà nhờ vào đó việc kiểm 
tra bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình vận động của các nguồn tài 
chính để tạo lập các quỹ tiền tệ hay sử dụng chúng theo các mục đích đã định. 

 Đối tượng của giám đốc tài chính là quá trình vận động của các nguồn tài 
chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

 Chủ thể của giám đốc tài chinh cũng chính là các chủ thể phân phối. Bởi 
vì để cho các quá trình phân phối đạt tới tối đa tính mục đích, tính hợp lý, tính 
hiệu quả, bản thân các chủ thể phân phối phải tiến hành kiểm tra xem xét các 
quá trình phân phối đó. 
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 Kết quả của giám đốc tài chính là phát hiện ra những mặt được và chưa  

được của quá trình phân phối, từ đó tìm ra các biện pháp điều chỉnh các quá 
trình phân phối theo các mục tiêu đã định nhằm đạt hiệu quả cao trong việc tạo 
lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

 Giám đốc tài chính có các đặc điểm sau đây: 

 - Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền với việc sử dụng chức 
năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất giữ của tiền tệ để giám đốc các 
quá trình tạo lập và phân phối các nguồn tài chính. 

 - Giám đốc tài chính là loại giám đốc rất toàn diện thường xuyên, liên tục 
và rộng rãi. 

 - Công tác giám đốc – kiểm tra tài chính được tiến hành rộng rãi trong các 
lĩnh vực hoạt động khác nhau của tài chính, thông qua tất cả các khâu của hệ 
thống tài chính. 

 - Chức năng giám đốc có quan hệ rất mật thiết với chức năng phân phối 
của tài chính. 

IV. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 

 1. Quan niệm hệ thống tài chính và khâu tài chính. 

 Hệ thống của con người về sử dụng phạm trù tài chính tồn tại khách quan 
được gọi là hoạt động tài chính. Trong đời sống thực tiễn, hoạt động tài chính 
luôn gắn liền với các hoạt động kinh tế- xã hội. 

 Trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội khác nhau, khi các chủ thể ở đó tiến 
hành các hoạt động đã làm nảy sinh các quan hệ tài chính khác nhau. 

 Từ sự phân tích ở trên có thể cho rằng: Hệ thống tài chính là tổng thể các 
hoạt động tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, 
nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ 
ở các chủ thể kinh tế – xã hội hoạt động trong các lĩnh vực đó. 

 Căn cứ để xác định các khâu tài chính của hệ thống tài chính: 

 Thứ nhất, một khâu tài chính phải là một điểm hội tụ của các ngồn tài chính 

 Thứ hai, việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ luôn gắn liền với một chủ 
thể phân phối cụ thể, xác định 

 Thứ ba, được xếp vào cùng một khâu tài chính nếu các hoạt động tài 
chính có cùng tính chất, đặc điểm, vai trò, có tính đồng nhất về hình thức các 
quan hệ tài chính và tính mục đích của các quỹ tiền tệ trong lĩnh vực hoạt động. 

 Từ đó có thể có khái niệm về khâu tài chính như sau: Khâu tài chính là 
nơi hội tụ của các nguồn tài chính, nơi diễn ra việc tạo lập và sử dụng các quỹ 
tiền tệ gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ thể trong lĩnh 
vực hoạt động. 
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 Hệ thống tài chính của một Quốc gia là một thể thống nhất do nhiều mắt 

khâu tài chính hợp thành. Hệ thống tài chính của nước ta hiện nay bao gồm các khâu: 

1. Ngân sách Nhà nước 

2. Tài chính doanh nghiệp 

3. Bảo hiểm 

4. Tín dụng 

5. Tài chính các tổ chức xã hội 

6. Tài chính hộ gia đình(dân cư) 

Các khâu tài chính này hoạt động độc lập trong các lĩnh vực khác nhau 
nhưng lại có mối liên hệ hữu cơ ràng buộc với nhau trong quá trình vận động 
của các nguồn tài chính. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mối liên hệ giữa các 
khâu tài chính có thể là trực tiếp cũng có thể thông qua thị trường tài chính. 

Hệ thống tài chính của nước ta được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:            quan hệ trực tiếp 

            Quan hệ thông quan thị trường tài chính 

 2. Khái quát nhiệm vụ của các khâu tài chính  

 Trong hệ thống tài chính thống nhất, các khâu có mối liên hệ chặt chẽ với  

nhau nhưng mỗi khâu có những nhiệm vụ riêng. 

 2.1. Ngân sách Nhà nước. 

 Ngân sách Nhà nước là khâu chủ đạo trong hệ thống tài chính quốc gia.  
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Đây là một “tụ điểm” của các nguồn tài chính gắn với việc tạo lập và sử dụng 
quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước- quỹ ngân sách Nhà nước với mục đích phục 
vụ cho sự hoạt động của bộ máy Nhà nước các cấp và thực hiện các chức năng 
của nhà nước trong quản lý kinh tế – xã hội. 

 Ngân sách nhà nước có các nhiệm vụ sau đây: 

 Một là, động viên, tập trung các nguồn tài chính cho việc tạo lập quỹ tiền 
tệ của Nhà nước – quỹ ngân sách trong đó thuế là nguồn thu chủ yếu. 

 Hai là, phân phối và sử dụng quỹ ngân sách cho việc thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế – xã hội ( như duy trì bộ máy nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh, 
phát triển văn hoá xã hội….) 

 Ba là, giám đốc, kiểm tra đối với các khâu tài chính khác và với mọi hoạt 
động kinh tế – xã hộ gắn liền với quá trình thu, chi ngân sách. Ngân sách nhà 
nước có mối liên hệ rộng rãi với mọi lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội, 
với các khâu trong hệ thống tài chính 

 Với vị trí và quy mô như thế, ngân sách nhà nước có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia và sự phát triển kinh 
tế – xã hội của đất nước. 

 2.2. Tài chính doanh nghiệp 

 Tài chính doanh nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá 
hay dịch vụ. Hoạt động tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền với các chủ thể của 
nó là các doanh nghiệp (pháp nhân hoặc thể nhân) 

 Tài chính doanh nghiệp có các nhiệm vụ sau đây: 

 Một là, bảo đảm vốn và phân phối vốn hợp lý cho các nhu cầu sản xuất 
kinh doanh. 

 Hai là, tổ chức cho vốn chu chuyển một cách liên tục và có hiệu quả. 

 Ba là, phân phối thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp theo đúng các 
quy định của Nhà nước. 

 Bốn là, kiểm tra quá trình vận động của các nguồn tài chính trong doanh 
nghiệp, đồng thời, kiểm tra mọi hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các 
quá trình đó. 

 Tài chính doanh nghiệp có quan hệ với các khâu khác của hệ thống tài 
chính như: quan hệ với tài chính hộ gia đình thông qua trả lương, thưởng, lợi tức 
cổ phần, trái phiếu, quan hệ với ngân sách thông qua nộp thuế; quan hệ với các 
tổ chức tín dụng thông qua việc thu hút nguồn tài chính để tạo vốn hoặc trả nợ 
gốc và lãi… Quan hệ giữa tài chính doanh nghiệp với các khâu tài chính khác có 
thể là trực tiếp với nhau, cũng có thể thông qua thị trường tài chính. 

 2.3. Bảo hiểm 
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 Bảo hiểm là một dịch vụ tài chính, có nhiều hình thức và nhiều quỹ tiền tệ 
khác nhau, nhưng tính chất chung và đặc biệt của các quỹ bảo hiểm là được tạo 
lập và sử dụng để bồi thường tổn thất nhiều dạng cho những chủ thể tham gia 
bảo hiểm tuỳ theo mục đích của quỹ 

 Có hai hình thức bảo hiểm là: Bảo hiểm kinh doanh và bảo hiểm y tế. 

   Bảo hiểm kinh doanh bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và 
các nghiệp vụ bảo hiểm khác. 

 Quỹ bảo hiểm kinh doanh được hình thành từ sự đóng góp của những 
người(pháp nhân hay thể nhân) tham gia bảo hiểm và chủ yếu được sử dụng để 
bồi thường tổn thất cho họ khi họ gặp rủi ro bất ngờ, bị thiệt hại vật chất theo 
các điều khoản đã ghi trong hợp đồng bảo hiểm.  

Các quỹ bảo hiểm kinh doanh được tạo lập và sử dụng có tính chất thương 
mại, vì mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận. 

  Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

Bảo hiểm xã hội được hình thành từ nguồn đóng góp của đơn vị sử dụng 
lao động và người lao động tính theo một tỷ lệ (%) nhất định trên tiền lương 
thực tế của người lao động trong các đơn vị đó và được sử dụng để trợ cấp (bồi 
thường) cho người lao động khi họ bị mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn, 
trợ cấp về khám chữa bệnh.  

Các quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành và sử dụng không vì mục đích 
kinh doanh lấy lãi mà mang tính chất xã hội. 

 2.4. Tín dụng 

 Tín dụng là một dịch vụ tài chính đặc biệt gắn liền với việc tạo lập và sử 
dụng quỹ tiền tệ thông qua việc thu hút các nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi để 
cho vay, đáp ứng các nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển 
kinh tế – xã hội theo nguyên tắc hoàn trả có thời hạn và có lợi tức. Tín dụng là 
một khâu trung gian quan trọng trong hệ thống tài chính 

 Tín dụng có nhiệm vụ sau: 

 Một là, tạo lập quỹ tín dung thông qua động viên thu hút các nguồn tài 
chính tạm thời nhàn rỗi trong xã hội theo nguyên tắc hoàn trả và có lợi tức. 

 Hai là, sử dụng các quỹ tín dụng đã tạo lập đáp ứng nhu cầu về vốn tạm 
thời cho các chủ thể trong xã hội theo nguyên tắc hoàn trả và có lợi tức. 

 2.5. Tài chính các tổ chức xã hội 

 Các tổ chức xã hội là khái niệm chung để chỉ các tổ chức chính trị – xã 
hội, các đoàn thể xã hội, các hội nghề nghiệp… Các tổ chức này còn được gọi là 
các tổ chức phi chính phủ. 

 Nhiệm vụ của tài chính các tổ chức xã hội: 



 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tµi chÝnh 

Tæ bé m«n kÕ to¸n        Tr­êng Cao §¼ng nghÒ Nam §Þnh 12

 Một là, tạo lập quỹ tiền tệ thông qua sự đóng góp hội phí, quyên góp, ủng 
hộ của các thành viên trong, ngoài nước và của các cá nhân, tổ chức xã hội khác. 

 Hai là, các quỹ tiền tệ của các tổ chức xã hội chủ yếu được sử dụng cho 
mục đích tiêu ding trong hoạt động của các tổ chức đó. Khi các quỹ chưa được 
sử dụng, số dư ổn định của chúng có thể tham gia thị trường tài chính thông qua 
các quỹ tín dụng hoặc các hình thức khác ( mua tín phiếu, trái phiếu…) 

 2.6. Tài chính hộ gia đình (dân cư) 

 Trong dân cư (các hộ gia đình) các quỹ tiền tệ được hình thành từ tiền 
lương, tiền công, thu nhập của các thành viên trong gia đình do lao động hay sản 
xuất kinh doanh; từ nguồn thừa kế tài sản; từ nguồn biếu tặng lẫn nhau trong 
quan hệ gia đình hay quan hệ xã hội ở trong và ngoài nước; từ các nguồn khác 
nhau như: lãi tiền gửi ngân hàng, lợi tức từ những khoản góp vốn, mua trái 
phiếu, cổ phiếu… 

 Quỹ tiền tệ của các hộ gia đình chủ yếu được sử dụng cho mục đích tiêu 
dùng của gia đình. Nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của các hộ gia đình cũng 
có thể được sử dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong phạm vi kinh tế hộ 
gia đình hoặc tham gia vào thị trường tài chính qua việc góp cổ phần, mua cổ 
phiếu, trái phiếu, tín phiếu… 

 Như đã chỉ ra ở phần trên, trong điều kiện kinh tế thị trường, các khâu của 
hệ thống tài chính vừa có quan hệ trực tiếp với nhau, vừa có quan hệ với nhau 
thông qua thị trường tài chính. 

 

Câu hỏi ôn tập chương I 

 1. Tài chính là gì? Trình bày các tiền đề quyết định sự ra đời, tồn tại và 
phát triển của tài chính. 

 2. Phân tích bản chất, chức năng của tài chính? Trình bày mối quan hệ 
giữa các chức năng đó. 

 3. Phân biệt tài chính và các phạm trù giá trị khác như: tiền tệ, giá cả, 
thương mại, tiền lương 

 4. Hệ thống tài chính có những khâu nào? Các khâu của hệ thống tài chính 
quan hệ với nhau như thế nào? Cho ví dụ minh họa. 

 5. Vai trò của hệ thống tài chính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của các quốc gia. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tµi chÝnh 

Tæ bé m«n kÕ to¸n        Tr­êng Cao §¼ng nghÒ Nam §Þnh 13

CHƯƠNG II 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Khái niệm ngân sách nhà nước 

NSNN đã có quá trình ra đời và phát triển từ thế kỷ XII đến nay. Thế 
nhưng hiện nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm NSNN, phổ biến là: 

 Thứ nhất, NSNN là bản dự toán thu - chi tài chính của Nhà nước trong 
một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. 

 Thứ hai, NSNN là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, là kế hoạch tài 
chính cơ bản của Nhà nước. 

 Thứ ba, NSNN là những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình huy 
động và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau. 

 Ngoài ra, Điều 1 Luật NSNN đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt 
Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/03/1996 có ghi: 

 NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự toán đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện trong một năm để đảm bảo 
thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 

 Từ các quan điểm trên, ta có thể xác định: NSNN phản ánh các quan hệ 
kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ 
tập trung của Nhà nước khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính 
Quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước trên cơ sở luật định. 

2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước 

 NSNN là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. NSNN bao 
gồm những quan hệ tài chính nhất định trong tổng thể các quan hệ tài chính của 
quốc gia. 

 NSNN có đặc điểm sau: 

 - Việc tạo lập và sử dụng quỹ NSNN luôn gắn với quyền lực của Nhà 
nước và việc thực hiện các chức năng của Nhà nước, được Nhà nước tiến hành 
trên cơ sở những luật lệ nhất định. 

 - NSNN luôn chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng, lợi ích toàn thể 
được đặt lên hàng đầu và chi phối các lợi ích khác. 

 - NSNN với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước là nó được 
chia thành nhiều quỹ nhỏ, có tác dụng riêng và chỉ sau đó NSNN mới được chi 
dùng cho những mục đích nhất định đã được định trước. 

 - Hoạt động thu, chi NSNN được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn  
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trả trực tiếp là chủ yếu. 

3. Vai trò của ngân sách nhà nước 

 NSNN có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế – xã hội, 

an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Có thể xem xét vai trò của 
NSNN trên một số lĩnh vực điều tiết sau đây: 

3.1. NSNN là công cụ định hướng phát triển sản xuất (về kinh tế) 

 Thông qua các khoản chi kinh tế và chi đầu tư xây dựng các công trình 
kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển những ngành, lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận 
cao, ưu tiên các ngành mũi nhọn…Chính phủ có thể tạo điều kiện và hướng 
nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào những lĩnh vực, những  vùng cần 
thiết để hình thành cơ cấu kinh tế mới. 

 Thông qua thu ngân sách mà chủ yếu là thuế cũng góp phần định hướng 
phát triển sản xuất. Việc đặt ra các loại thuế với thuế suất ưu đãi, các quy định 
miễn, giảm thuế… có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp. 
Một chính sách thuế có lợi sẽ thu hút được doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào nơi 
cần thiết, ngược lại, một chính sách thuế khắt khe sẽ giảm bớt luồng di chuyển 
vốn vào nơi cần hạn chế sản xuất kinh doanh. 

 3.2. NSNN là công cụ để  điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm 
chế lạm phát.(về thị trường) 

 Trong nền kinh tế thị trường, quy luật cung cầu chi phối thị trường rất 
mạnh mẽ. Mọi sự biến động của gía cả đều do mất cân đối cung cầu. Vì vậy, 
Chính phủ cần có sự tác động tích cực đến thị trường nhằm đảm bảo lợi ích cho 
cả người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như để giữ vững cơ cấu kinh tế đã 
được hoạch định 

 - Đối với thị trường hàng hoá, hoạt động điều tiết của Chính phủ được 
thực hiện thông qua việc sử dụng các quỹ dự trữ của Nhà nước (bằng tiền, bằng 
ngoại tệ, các loại hàng hoá, vật tư, chiến lược…) được hình thành từ nguồn thu 
của NSNN  

 - Đối với thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường sức lao động…hoạt 
động điều tiết của Chính phủ thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ giữa 
các công cụ tài chính, tiền tệ, giá cả… trong đó công cụ ngân sách với các biện 
pháp như phát hành công trái, chi trả nợ, các biện pháp chi tiêu dùng của Chính 
phủ cho toàn xã hội, đào tạo… 

 Kiềm chế lạm phát luôn được coi là mục tiêu trọng yếu trong điều chỉnh 
vĩ mô nền kinh tế – xã hội của quốc gia.  

NSNN được sử dụng như một công cụ có hiệu lực để kiềm chế và đẩy lùi 
lạm phát. Khi xảy ra lạm phát, giá cả tăng lên do cung cầu mất cân đối (cung 
nhỏ hơn cầu), Chính phủ có thể sử dụng biện  pháp thuế như tăng thuế tiêu 
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dùng, giảm thuế đối với đầu tư và thắt chặt chi tiêu của NSNN, nhất là các 
khoản thu cho tiêu dùng. Ngoài ra để kiềm chế lạm phát, Nhà nước có thể tăng 
cường các khoản vay trong dân, góp phần làm giảm lượng tiền mặt trong nền 
kinh tế, triệt để không phát hành tiền tệ để bù đắp thiếu hụt ngân sách 

3.3. Ngân sách là công cụ có hiệu lực của Nhà nước để điều chỉnh 
trong lĩnh vực thu nhập, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. 

Chính sách ngân sách, cụ thể là chính sách thuế và chính sách chi ngân sách 

góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch quá lớn về thu nhập và tiền lương của các  

tầng lớp dân cư trong phạm vi cả nước. 

Thông qua thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm điều 
tiết những đối tượng có thu nhập cao để phân phối lại cho những đối tượng có 
thu nhập thấp, hạn chế sự phân hoá giàu nghèo và tiến tới đảm bảo công bằng xã 
hội về thu nhập. 

Đối với các loại thuế gián thu (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT…) Nhà 
nước áp dụng mức thuế suất thấp nhất đối với các loại hàng hoá tiêu dùng thiết 
yếu và mức thuế suất cao đối với các loại hàng hoá xa xỉ, các loại dịch vụ cao 
cấp nhằm phân phối lại một bộ phận thu nhập của người giầu trong xã hội. 

Để điều chỉnh thu nhập, bên cạnh công cụ thuế nói trên, Chính phủ còn rất 
quan tâm đến chính sách chi ngân sách. NSNN như một trung tâm phân phối lại, 
nhằm chuyển bớt một phần thu nhập từ các tầng lớp giàu có sang tầng lớp những 
người nghèo và Nhà nước cũng là người thay mặt xã hội thực hiện nghĩa vụ đối 
với các đối tượng gia đình liệt sỹ, thương binh, trẻ mồ côi, người già không nơi 
nương tựa…Các khoản chi phí cho mục tiêu phúc lợi xã hội, trợ cấp người 
nghèo cần được bố trí với chiều hướng tăng lên. 

 Ngoài ba vai trò trên, NSNN còn có vai trò củng cố, tăng cường sức mạnh 
của bộ máy Nhà nước, bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh; vai trò kiểm tra các 
hoạt động tài chính khác trong việc làm nghĩa vụ nộp thuế, các khoản phải nộp, 
trong việc sử dụng các tài sản quốc gia và thực hiện các pháp luật, chính sách về 
ngân sách và các pháp luật, chính sách khác có liên quan.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Thu ngân sách nhà nước.  

1.1.Khái niệm, đặc điểm của thu NSNN 

 * Khái niệm: 

Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một 
phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thoả mãn các nhu 
cầu của Nhà nước 

 * Đặc điểm của thu NSNN  
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 - Thu NSNN phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân 
chia các nguồn tài chính quốc gia giữa Nhà nước với các chủ thể trong xã hội. 

 - Thu NSNN chứa đựng các quan hệ phân phối nảy sinh trong quá trình 
Nhà nước dùng quyền lực chính trị để tập trung một bộ phận tổng sản phẩm 
quốc dân để hình thành quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước. 

 - Thu NSNN gắn chặt với thực trạng kinh tế và sự vận động của các phạm 
trù giá trị như: giá cả, lãi suất, thu nhập… 

 1.2. Nội dung kinh tế của thu NSNN  

 Thu NSNN bao gồm: 

- Thuế, lệ phí, phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. 

- Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước như: 

+ Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế. 

+ Tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế. 

+ Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi) 

- Thu từ các hoạt động sự ngiệp. 

- Thu từ bán hoặc cho thuê tài nguyên, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. 

- Thu từ vay nợ và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các 
tổ chức, các nhân trong và ngoài nước. 

- Thu khác: thu từ tiền phạt, tịch thu, tịch biên tài sản. 

Căn cứ vào nội dung kinh tế và tính chất của các khoản thu NSNN có thể 
chia NSNN thành hai nhóm: 

- Nhóm thu thường xuyên có tính chất bắt buộc gồm thuế, phí, lệ phí. 

  -   Nhóm thu không thường xuyên bao gồm các khoản thu từ hoạt động 
kinh tế của Nhà nước, thu từ hoạt động sự nghiệp, thu tiền bán hoặc cho thuê tài 
sản thuộc sở hữu Nhà nước và các khoản thu khác đã nêu ở trên. 

Phân loại theo yêu cầu động viên vốn vào NSNN có thể chia các khoản thu 
NSNN thành: 

-      Thu trong cân đối NSNN : bao gồm các khoản thu thường xuyên và 
không thường xuyên . 

-     Thu bù đắp thiếu hụt NSNN : khi số thu không đáp ứng được nhu cầu 
chi tiêu và Nhà nước phải đi vay, bao gồm vay trong và ngoài nước 

 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN  

Một vấn đề hết sức quan trọng trong thu NSNN là xác định mức động 
viên  
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và lĩnh vực động viên một cách đúng đắn, hợp lý. Mức động viên và lĩnh vực 
động viên lại chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội. Các nhân  

tố ảnh hưởng đến thu NSNN là: 

- Thu nhập GDP bình quân đầu người. 

Chỉ tiêu GDP bình quân đầu người phản ánh mức độ tăng trưởng và phát 
triển của một quốc gia, khả năng tiết kiệm và đầu tư của một nước. Đây là nhân 
tố quyết định khách quan đến mức động viên của NSNN. Nừu bỏ qua chỉ tiêu 
này khi xác định mức động viên của NSNN sẽ có tác động tiêu cực đến vấn đề 
tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của đông đảo các tầng lớp dân cư trong nền kinh tế. 

- Tỷ suất lợi nhuận trong kinh tế. 

Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của chi đầu tư phát triển kinh tế. Nếu 
chỉ tiêu này càng lớn thì nguồn tài chính tạo ra càng lớn và ngược lại. Do đó có 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tỷ suất thu NSNN cũng như khả năng 
động viên vào NSNN. 

- Tiềm năng đất nước về tài nguyên thiên nhiên. 

Đối với các nước đang phát triển và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú thì nhân tố này có ảnh hưởng lớn đến số thu NSNN. Kinh nghiệm của các 
nước cho thấy, nếu tỷ trọng xuất khẩu dầu mỏ và khoáng sản chiếm trên 20% 
kim ngạch xuất khẩu thì tỷ suất thu NSNN sẽ cao và có khả năng tăng nhanh. Ở 
nước ta trong tương lai, việc xuất khẩu dầu mỏ và khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn 
trong kim ngạch xuất khẩu. Đó là nhân tố quan trọng ảnh hưởng to lớn đến việc 
nâng cao tỷ suất thu NSNN. 

- Mức độ trang trải các khoản chi phí của Nhà nước. 

Nhân tố này phụ thuộc vào: 

+ Quy mô tổ chức của bộ máy nhà nước và hiệu quả hoạt động của nó. 

+ Những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà nhà nước đảm nhận trong từng thời kỳ. 

+ Chính sách sử dụng kinh phí của Nhà nước. 

 Trong điều kiện các nguồn tài trợ khác cho chi phí Nhà nước không có 
khả năng tăng lên thì việc tăng mức độ chi phí của Nhà nước sẽ dẫn đến tăng tỷ 
suất thu NSNN. 

- Tổ chức bộ máy thu nộp. 

Việc tổ chức bộ máy thu nộp có ảnh hưởng trực tiếp đến thu NSNN. Nừu 
bộ máy thu nộp được tổ chức gọn nhẹ và có hiệu quả cao sẽ góp phần tích cực 
vào việc tăng thu NSNN và ngược lại. 

1.4. Nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN. 

Trong cơ cấu các nguồn thu của NSNN, thuế luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn 
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 nhất, đó là nguồn thu chủ yếu của NSNN. Nội dung cơ bản của việc xây dựng 
hệ thống thu NSNN  trước hết và trực tiếp là xây dựng hệ thống thuế tiên tiến, 
tích cực; vừa đáp ứng yêu cầu động viên cho NSNN, vừa phát huy vai trò điều 
tiết các hoạt động kinh tế – xã hội theo định hướng chiến lược của Nhà nước. Do 
đó việc thiết lập hệ thống thuế phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: 

- Nguyên tắc ổn định và lâu dài. 

Nguyên tắc này yêu cầu trong điều kiện kinh tế hoạt động bình thường 
phải ổn định mức thu, ổn định các sắc thuế, không được gây xáo trộn lớn trong 
hệ thống thuế. 

 Ổn định và lâu dài, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế hoạch 
hóa ngân sách, mặt khác tạo điều kiện để kích thích sản xuất yên tâm phát triển 
sản xuất. 

 - Nguyên tắc đảm bảo sự công bằng. 

 Nguyên tắc này đòi hỏi việc thiết lập hệ thống thuế phải có quan điểm 
công bằng đối với mọi đối tượng nộp, không phân biệt địa vị xã hội, thành phần 
kinh tế. Việc thiết lập hệ thống thuế chủ yếu dựa trên khả năng thu nhập của 
người chịu thuế. 

 Tôn trọng nguyên tắc công bằng có tác dụng phân phối lại thu nhập của 
các tầng lớp dân cư, hạn chế sự phân hóa ranh giới kẻ giàu, người nghèo trong xã 
hội. 

 - Nguyên tắc rõ ràng, chắc chắn. 

 Nguyên tắc này yêu cầu các chính sách thuế được quy định trong luật phải 

thể hiện đầy đủ các tiêu thức (đối tượng nộp, đối tượng tính, mức thu, thủ tục nộp..) 

một cách cụ thể, rành mạch. 

 Tôn trọng nguyên tắc rõ ràng, chắc chắn sẽ đảm bảo tính thống nhất của 
hệ thống thu ngân sách trong việc áp dụng chung cho các nước; đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thu NSNN và hạn chế những thất thoát, 
tiêu cực có thể xảy ra. 

 - Nguyên tắc đơn giản 

 Yêu cầu của nguyên tắc này là mỗi chính sách thuế cần hạn chế số lượng 
các mức thu, xác định rõ mục tiêu chính không nên đề ra quá nhiều mục tiêu 
trong một chính sách thu ngân sách. 

 Đảm bảo yêu cầu trên cho phép xác định chính sách thuế đơn giản, dễ áp 
dụng nhưng giảm thiểu được tính chủ quan trong công tác tổ chức quản lý thu 
ngân sách. 

 - Nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế. 
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 Trong điều kiện hiện nay, với xu thế hội nhập và toàn cầu, việc thiết lập 
hệ thống thuế còn phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế về đối tượng thu, 
phương thức thu nộp… Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện đường 
lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. 

 1.5. Các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước 

 Muốn tăng trưởng nền kinh tế phải có số vốn lớn và phải huy động tối đa 
các nguồn tài chính để dùng vào đầu tư phát triển  kinh tế. Bồi dưỡng nguồn thu 
nói chung, nguồn thu NSNN nói riêng, có tầm quan trọng quyết định. 

 Những quan điểm định hướng: 

 - Phải chú trọng kết hợp tốt việc khai thác, huy động các nguồn tài chính 
vào NSNN với việc bồi dưỡng phát triển các nguồn tài chính. 

 - Phải coi nâng cao năng suất lao động xã hội, của từng doanh nghiệp và 
tiết kiệm là con đường cơ bản để tạo vốn, để tăng thu NSNN. 

 Trên cơ sở các quan điểm định hướng đó, cần có các giải pháp tích cực để 
bồi dưỡng nguồn thu NSNN. 

 Một là: Nhà nước, trong khi khai thác, cho thuê, nhượng bán tài sản, tài 
nguyên quốc gia tăng thu cho ngân sách, cần phải dành kinh phí thỏa đáng để 
nuôi dưỡng, tái tạo và phát triển các tài sản, tài nguyên ấy, không làm cạn kiệt 
và phá hủy tài sản, tài nguyên vì mục đích trước mắt. 

 Hai là: Chính sách thuế vừa phải huy động được cho Nhà nước, vừa 
khuyến khích tích tụ vốn của doanh nghiệp và dân cư. Vì vậy, cần phải ổn định 
mức huy động bằng thuế của Nhà nước và phải sửa đổi, bổ sung chính sách thuế 
cho phù hợp với thu nhập của các doanh nghiệp và của dân cư. 

 Ba là: Chính sách vay dân để bù đắp thiếu hụt NSNN cần được đặt trên cơ 
sở thu nhập và mức sống của dân. Tiết kiệm trong dân cư phải có mức độ nhất 
định. Nếu Nhà nước vay quá lớn, dân sẽ không cải thiện được mức sống, không 
còn khả năng tự đầu tư để phát triển, giải quyết các vấn đề mà Nhà nước chưa 
giải quyết được như: thu nhập, việc làm, đồng thời tạo ra nguồn tài chính mới. 

 Bốn là: Nhà nước dùng vốn NSNN đầu tư trực tiếp vào một só doanh 
nghiệp quan trọng trên những ngành, lĩnh vực then chốt để thực hiện định hướng 
phát triển kinh tế – xã hội và tạo ra nguồn tài chính mới. Đồng thời, Nhà nước 
phải chú trọng đầu tư vào con người, đào tạo nghề, nâng cao dân trí, phát triển 
khoa học, chăm lo sức khỏe để có một đội ngũ lao động có tay nghề cao và năng 
suất lao động cao. 

 Năm là: Cần phải ban hành chính sách tiêt kiệm, khuyến khích mọi người 
tiết kiệm tiêu dùng, dành vốn cho đầu tư phát triển. Nhà nước phải giảm chi tiêu 
cho tiêu dùng, tinh giản bộ máy Nhà nước, cải cách bộ máy hành chính để tích 
lũy vốn chi đầu tư. 
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2.Chi ngân sách nhà nước. 

 2.1. Khái niệm, đặc điểm của chi ngân sách nhà nước. 

 2.1.1 Khái niệm: 

 Chi NSNN là việc phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo thực 
hiện các chức năng của Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Chi NSNN 
là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào NSNN và 
đưa chúng đến mục đích sử dụng. 

 Trong thực tế, chi NSNN là sự kết hợp giữa hai quá trình phân phối và sử 
dụng quỹ NSNN. 

 - Quá trình phân phối là quá trình cấp phát kinh phí từ NSNN để hình 
thành các loại quỹ trước khi đưa vào sử dụng. 

 - Quá trình sử dụng là quá trình trực tiếp chi dùng khoản tiền được cấp 
phát từ NSNN ở các đơn vị sử dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình như 
chi lương, chi nghiệp vụ phí, công tác phí... của các đơn vị hành chính sự 
nghiệp. 

 2.1.2. Đặc điểm của chi NSNN  

 Chi NSNN có những đặc điểm cơ bản sau: 

 - Chi NSNN gắn với bộ máy nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế, chính 
trị, xã hội mà nhà nước đảm đương trong từng thời kỳ. 

 Trong từng thời kỳ nhất định, khi bộ máy nhà nước được mở rộng và đảm 
đương nhiều nhiệm vụ hơn thì mức độ và phạm vi chi NSNN ngày càng lớn 
hơn. 

 - Cơ cấu, nội dung và mức độ các khoản chi NSNN do cơ quan quyền lực 
cao nhất là Quốc hội quyết định. Do đó, chi NSNN mang tính pháp lý cao, làm 
cho NSNN trở thành công cụ có hiệu lực trong quá trình điều hành và quản lý 
kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

 - Tính hiệu quả của các khoản chi NSNN được xem xét trên tầm vĩ mô, 
thông qua việc phân tích toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội của các khoản 
chi ngân sách. 

 - Chi NSNN mang tính chất không hoàn lại trực tiếp; đó là hình thức cấp 
phát trực tiếp của Nhà nước vào các lĩnh vực của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
xuất phát từ yêu cầu thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 

 - Các khoản chi NSNN được gắn chặt với sự vận động của phạm trù giá 
trị 

khác như tiền lương, giá cả, lãi suấ, tỷ giá hối đoái... Mối quan hệ giữa chi 
NSNN với các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính có ý nghĩa cực kỳ to lớn 


